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TÓM TẮT 

Đồng cỏ tự nhiên và bán tự nhiên có tính đa dạng sinh học cao và các giá trị văn hóa xã hội của chúng. Tuy 

nhiên, khả năng cung cấp nhiều dịch vụ hệ sinh thái của chúng như là một phần của hệ thống nông nghiệp được 

đánh giá thấp so với các hệ thống sản xuất khác. Từ những nghiên cứu tổng quan toàn diện về hệ sinh thái được 

cung cấp bởi đồng cỏ tự nhiên và bán tự nhiên ở một số nơi trên thế giới cho thấy rằng những đồng cỏ này có thể 

cung cấp thêm các dịch vụ phi nông nghiệp như cung cấp nước và điều tiết dòng chảy, lưu trữ carbon, kiểm soát 

xói mòn, giảm thiểu khí hậu, thụ phấn cho cây trồng và hệ sinh thái văn hóa. Trong khi nhu cầu về các dịch vụ 

hệ sinh thái dường như cân bằng nguồn cung ở đồng cỏ tự nhiên, thì các khu vực nhỏ hơn của đồng cỏ bán tự 

nhiên dường như không đáp ứng nhu cầu cho nhiều dịch vụ. Có thể xác định ba nhóm hệ sinh thái liên quan từ 

đồng cỏ: Hệ sinh thái nước bao gồm sản xuất thức ăn gia súc; Hệ sinh thái văn hóa liên quan đến chăn nuôi; Các 

dịch vụ điều tiết dựa trên dân số (như thụ phấn và kiểm soát sinh học) cũng liên quan đến đa dạng sinh học. 

Giảm thiểu phát thải khí nhà kính dường như không liên quan đến ba nhóm này. Có những nét chung trong mối 

quan hệ hệ sinh thái giữa các khu vực của đồng cỏ tự nhiên và bán tự nhiên, sự cân bằng và hiệp lực giữa các 

dịch vụ trong mối quan hệ với thực tiễn quản lý đã cho thấy rằng mặc dù một số dịch vụ phải đánh đổi là không 

thể tránh khỏi, nhưng việc quản lý phù hợp có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp và tránh đánh đổi giữa nhiều dịch 

vụ. Chính vì vậy, chính sách và dịch vụ hệ sinh thái, an ninh lương thực nên ưu tiên cao hơn về cách thức quản 

lý đồng cỏ để sản xuất thức ăn gia súc và thịt cùng với các hệ sinh thái khác. Bằng cách tích hợp đồng cỏ vào các 

hệ thống sản xuất nông nghiệp và các quyết định sử dụng đất ở địa phương và khu vực thì tiềm năng của chúng 

trong việc đóng góp vào chức năng cảnh quan, an ninh lương thực và sinh kế bền vững có thể được tăng cường 

đáng kể. 

Từ khóa: Đồng cỏ, sản xuất thức ăn gia súc, an ninh lương thực, hệ sinh thái nông nghiệp. 

GIỚI THIỆU 

Đồng cỏ là một trong những hệ sinh thái (HST) chính của thế giới, chiếm gần một phần ba bề 

mặt trái đất (Suttie và cs., 2005; Lemaire và cs., 2011). Đồng cỏ được quản lý và phát triển 

rộng rãi ở nhiều nơi, được công nhận trên toàn cầu về tính đa dạng sinh học cao (Habel và 

cs., 2013) và cùng với các giống cây trồng khác, chúng thường đóng góp vào sản xuất nông 

nghiệp thông qua chăn thả gia súc và biến nguồn thức ăn gia súc mà con người không thể sử 

dụng trực tiếp được thành loại thực phẩm có giá trị (Erb và cs., 2016). Ba loại đồng cỏ chính 

có thể được phân biệt trong các hệ thống sản xuất nông nghiệp đó là: đồng cỏ tự nhiên (TN), 

bán tự nhiên (BTN) và đồng cỏ cải tiến (Bullock và cs., 2011; Lemaire và cs., 2011). Đồng cỏ 

TN hình thành quần xã đồng cỏ là khu vực tự nhiên chủ yếu được tạo ra bởi các quá trình liên 

quan đến khí hậu, lửa và chăn thả động vật hoang dã, nhưng cũng được sử dụng bởi vật nuôi 

(Parr và cs., 2014). Đồng cỏ BTN là sản phẩm có quản lý của con người, yêu cầu trong chăn 

thả gia súc hoặc cắt cỏ để bảo trì và thường sẽ bị cây bụi và cây cối xâm lấn nếu đưa ra khỏi 

sản xuất (Queiroz và cs., 2014). Đồng cỏ cải tiến là đồng cỏ do việc được cày xới và gieo các 

giống nông nghiệp hoặc các loại cỏ không phải bản địa có tiềm năng sản xuất cao. Chúng 

thường được lai tạo và duy trì bằng cách quản lý chuyên sâu (Suttie và cs., 2005; Pilgrim và 

cs., 2010). Bài viết này tập trung vào phân tích hai loại đồng cỏ TN và BTN, vì tầm quan 

trọng của chúng đối với đa dạng sinh học, sự suy giảm diện tích và thực tế là toàn bộ khả năng 
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cung cấp dịch vụ hệ sinh thái (HST) của chúng trong hệ thống sản xuất nông nghiệp chưa 

được đánh giá cao trong thời gian qua. 

Đồng cỏ TN và BTN, sau đây được gọi chung là đồng cỏ, đã đóng một vai trò quan trọng 

trong sinh kế của người dân trong nhiều thiên niên kỷ như là các khu vực sản xuất thức ăn 

cho động vật (Emanuelsson, 2009). Mặc dù nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm 

động vật do dân số tăng và mức tiêu thụ bình quân đầu người của các sản phẩm này cũng 

tăng lên, nhưng yêu cầu về sản lượng thịt và sữa lớn hơn không dẫn đến việc tăng diện 

tích đồng cỏ dùng để chăn thả mà đang được đáp ứng bởi sản xuất thức ăn gia súc trên đất 

trồng trọt và đồng cỏ cải tạo (Naylor và cs., 2005; Erb và cs., 2016). Cạnh tranh về đất đai 

và các nguồn tài nguyên khác cho nông nghiệp được dự đoán sẽ tăng đáng kể vào năm 

2050 (FAO, 2009; Smith, 2010), đây là một trong những nguyên nhân làm cho sự biến đổi 

khí hậu diễn ra một cách mạnh mẽ hơn (Harvey và Pilgrim, 2011; Röös và 

cs., 2017). Điều này đã dẫn đến sự tập trung gia tăng vào sản xuất thực phẩm và an ninh 

lương thực (SCAR 2011; Poppy và cs., 2014). Trong khoa học và chính sách thường đưa 

ra khái niệm tăng cường bền vững về sự gia tăng sản xuất lương thực trên đất trồng trọt 

hiện tại (Godfray và cs., 2010; Garnett và cs., 2013). Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này 

thường bỏ qua vai trò đồng cỏ có thể đóng vai trò cho an ninh lương thực (Kemp và 

Michalk, 2011; O'Mara, 2012). 

Đồng cỏ đã suy giảm trên toàn thế giới trong thế kỷ qua (Egoh và cs., 2016), chủ yếu là do 

chuyển đổi sang đất trồng trọt để sản xuất cây trồng khác hoặc thiếu sự quản lý (Queiroz và 

cs., 2014). Bên cạnh việc có giá trị bảo tồn cao và hỗ trợ sản xuất lương thực, đồng cỏ cũng có 

thể là những đóng góp quan trọng của HST (Burrascano và cs., 2016, Modernel và 

cs., 2016). Tuy nhiên, đồng cỏ vẫn được đánh giá thấp trong khuôn khổ đánh giá HST trong 

sản xuất nông nghiệp (Frélichová và cs., 2014 ) và đôi khi, đồng cỏ đã được kết hợp với các 

vùng đất khác bao gồm cây bụi, sa mạc và savan (Sala và cs., 2017). Tương tự, đồng cỏ ít 

được chú ý hơn trong khung nhiều HST so với các hệ thống sản xuất khác, như rừng 

(Gamfeldt và cs., 2013) và đất trồng trọt (Robertson và cs., 2014). Đồng cỏ cũng không được 

chú ý phần lớn trong các cuộc thảo luận chính sách toàn cầu liên quan đến HST (Diaz và 

cs., 2015; Pascual và cs., 2017; Parr và cs., 2014; Bond, 2016). Đồng cỏ không chỉ có tầm 

quan trọng cục bộ đối với việc duy trì đa dạng sinh học và sản xuất lương thực, mà còn ảnh 

hưởng đến các quá trình trong hệ sinh thái tại các khu vực (thụ phấn, điều tiết nước, giải trí, 

điều tiết khí hậu). 

Cần hiểu được tiềm năng đầy đủ của đồng cỏ, cung cấp HST cho xã hội, địa phương, khu vực 

và toàn cầu, cả nguồn cung HST (khả năng của một hệ sinh thái để sản xuất dịch vụ) và nhu 

cầu (nhu cầu xã hội cho dịch vụ) cũng như sự hiệp lực và đánh đổi giữa các HST (Lamarque 

và cs., 2011; Bennett và cs., 2009). Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về HST không phân 

biệt giữa cung và cầu (Burkhard và cs., 2012; Yahdjian và cs., 2015). Nhu cầu về HST có thể 

thay đổi độc lập với nguồn cung của nó và nguồn cung có thể thay đổi mà không làm thay đổi 

nhu cầu. Nguồn cung có thể đến từ các hệ sinh thái khác nhau (ví dụ, hệ sinh thái đồng cỏ 

cung cấp nước cho sản xuất thức ăn thô xanh trong khi hệ sinh thái rừng cung cấp nước uống) 

(Yahdjian và cs., 2015). 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0109
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0046
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0104
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0025
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0094
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0093
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0013
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0071
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0008
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0018
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0141
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0141
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Một số yếu tố liên quan đến hệ sinh thái 

Cung và cầu hệ sinh thái đồng cỏ 

Nhu cầu ước tính cho các HST khác nhau có thể được cung cấp từ đồng cỏ thay đổi tùy vào 

từng khu vực. Các chính sách để tăng diện tích đồng cỏ và quản lý chúng để tăng cường HST 

sẽ đáp ứng nhu cầu từ xã hội ở các khu vực phát triển. Ngược lại, nhu cầu xã hội về HST ở 

đồng cỏ TN thường được kết hợp với nguồn cung từ đồng cỏ ở đây cần chú trọng hơn vào 

việc cải thiện quản lý đồng cỏ hiện tại và phát triển các chính sách giảm thiểu suy thoái. Điều 

này đặc biệt quan trọng vì khả năng đồng cỏ TN sẽ trở nên nóng hơn và khô hơn với biến đổi 

khí hậu, và áp lực ngày càng tăng đối với đất đai khi dân số loài người tăng lên (Holden và 

Otsuka, 2014). 

Nhu cầu về cấp nước (số lượng, chất lượng và điều tiết dòng chảy), sản phẩm chăn nuôi, dịch 

vụ liên quan đến sản xuất nông nghiệp và giải trí nhìn chung rất cao ở cả đồng cỏ TN và 

BTN. Nhu cầu về các dịch vụ khác khác nhau giữa các vùng. Ví dụ, thực phẩm hoang dã, 

nguyên liệu và cây dược liệu có ở đồng cỏ BTN thấp hơn so với đồng cỏ TN và sản phẩm săn 

bắn và thụ phấn qua trung gian động vật ở đồng cỏ TN thì cao hơn ở đồng cỏ BTN (Schulp và 

cs., 2012; Bommarco và cs., 2013; Schulp và cs., 2014). Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con 

người trên toàn cầu. Tuy nhiên, mặc dù các hệ thống để giảm thiểu biến đổi khí hậu và giảm 

khí thải nhà kính đã được thảo luận rộng rãi (Jackson và cs., 2008), nhưng hiệu quả của các hệ 

thống này ở đồng cỏ chưa được chú ý (Parr và cs., 2014). 

Đồng cỏ có thể cung cấp một số lượng lớn HST dự phòng, quan trọng nhất trong số này là các 

dịch vụ liên quan đến nước, chẳng hạn như lượng nước và điều tiết dòng chảy, kiểm soát xói 

mòn và lưu trữ carbon. Việc cung cấp HST ở đồng cỏ BTN có thể bị hạn chế do diện tích 

được sử dụng cho chăn nuôi. Các khía cạnh văn hóa của đồng cỏ có tầm quan trọng từ trung 

bình đến lớn ở cả ở đồng cỏ TN và BTN. Đồng cỏ có thể đóng góp vào di sản văn hóa, sự gắn 

kết xã hội và giải trí. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự đóng góp cụ thể của đồng cỏ cho 

các giá trị văn hóa chưa được làm rõ. Tương tự, có rất ít nghiên cứu liên quan rõ ràng đến 

đồng cỏ với HST đóng góp vào năng suất nông nghiệp, tức là kiểm soát sinh học hoặc thụ 

phấn, mặc dù có một số lượng lớn các nghiên cứu về cách các HST này được cải thiện bởi 

môi trường sống tự nhiên trong cảnh quan nông nghiệp. 

Đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái đồng cỏ 

Đồng cỏ đã đóng một vai trò nổi bật trong nghiên cứu đa dạng sinh học-hệ sinh thái. Tuy 

nhiên, hầu hết các nghiên cứu này là từ các thí nghiệm tổng hợp trên đồng cỏ, và ngoài tác 

động đến sản xuất sinh khối, tầm quan trọng của đa dạng sinh học, đặc biệt là sự phong phú 

của các loài địa phương cao, vẫn cần được kiểm tra đối với hầu hết các HST đồng cỏ (Bullock 

và cs., 2011). Dịch vụ nước và kiểm soát xói mòn chủ yếu phụ thuộc vào thảm thực vật, trong 

đó cấu trúc, tính bổ sung về chức năng và tính trạng của các loài thực vật cụ thể, quan trọng 

hơn sự phong phú của loài. Điều này cũng có thể xảy ra đối với các quá trình liên quan đến 

hấp thụ và lưu trữ carbon. Các quá trình trong đất thường phụ thuộc vào sự đa dạng chức năng 

của các sinh vật trong đất  (Setälä, 2002; Wardle và cs., 2011), nhưng không phụ thuộc vào sự 

phong phú của các loài. Tuy nhiên, các quá trình khác nhau liên quan đến điều hòa khí hậu 

được thực hiện bởi các nhóm loài khác nhau về chức năng, cho thấy rằng một số lượng lớn 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0057
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0112
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0011
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0113
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0060
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0093
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0017
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0114
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0138
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hơn các nhóm chức năng và do đó các loài có thể cần cho nhiều loài hơn là đối với HST đơn 

lẻ (Gamfeldt và cs., 2008). 

Sự đa dạng thực vật tăng lên thường dẫn đến tăng sản lượng sinh khối ở đồng cỏ thí nghiệm 

(Tilman và cs., 2001; Bullock và cs., 2007). Trong hầu hết các trường hợp này, các loài liên 

quan là phổ biến và không có giá trị bảo tồn cao. Tuy nhiên, Lyons và cs. (2005) đã đưa ra 

một trường hợp cho các loài quý hiếm có ảnh hưởng đến hoạt động của HST. Có rất ít nghiên 

cứu đặc biệt kiểm tra điều này đối với đồng cỏ, nhưng Mouillot và cs. (2013) đã tìm thấy bằng 

chứng cho điều này giữa các loài thực vật trên đồng cỏ ở núi cao. Vì vậy, vai trò của các loài 

quý hiếm và đa dạng sinh học cao đối với HST vẫn chưa được giải quyết và có thể liên quan 

nhiều đến tính ổn định và khả năng phục hồi của việc cung cấp HST hơn là tốc độ xử lý 

(Elmqvist và cs., 2003; Loreau và cs., 2003) hoặc đa chức năng hệ sinh thái (Soliveres và 

cs., 2016). 

Các gói dịch vụ hệ sinh thái 

Sức khỏe và hạnh phúc của các quần thể con người phụ thuộc vào các dịch vụ được cung cấp 

bởi các hệ sinh thái và các thành phần của chúng: sinh vật, đất, nước và chất dinh dưỡng. Dịch 

vụ Hệ sinh thái là quá trình mà môi trường tạo ra các nguồn tài nguyên như nước sạch, thức 

ăn gia súc và phạm vi; môi trường sống cho động vật hoang dã; và thụ phấn cho cây bản địa 

và cây nông nghiệp. 

Phân tích một số kết quả nghiên cứu cho thấy, có ba gói HST tương tự nhau trong hai lĩnh 

vực. Một gói bị chiếm ưu thế bởi HST nước và cũng bao gồm sản xuất thức ăn gia súc HST 

đồng cỏ. Một gói HST văn hóa được kết nối với sản xuất chăn nuôi, chẳng hạn như du lịch và 

sự gắn kết xã hội, đã hình thành một nhóm thứ hai, gói này bao gồm nhiều dịch vụ ở đồng cỏ 

TN hơn ở đồng cỏ BTN; trong đồng cỏ TN, nó cũng bao gồm việc sử dụng cây thuốc, thực 

phẩm hoang dã và nguyên liệu. Sản xuất thịt liên kết với gói dịch vụ nước ở đồng cỏ TN. Gói 

thứ ba bao gồm các dịch vụ điều tiết thụ phấn và kiểm soát sinh học, không liên quan trực tiếp 

đến thức ăn gia súc và chăn nuôi. Những điều này cũng liên quan đến đa dạng sinh học. Một 

nhóm thứ tư của HST chủ yếu được xác định bởi sự thiếu liên quan đến các dịch vụ khác, cả 

trong nhóm và với ba gói HST. Ở đồng cỏ TN, nhóm này chỉ bao gồm giảm thiểu phát thải 

khí nhà kính (KNK).  

Có những nét chung trong mối quan hệ HST giữa các khu vực của đồng cỏ TN và BTN. Cụ 

thể, (1) các dịch vụ nước và lưu trữ các-bon, (2) HST văn hóa và (3) các dịch vụ liên quan đến 

đa dạng sinh học và dựa vào dân cư có thể được xác định ở cả hai khu vực. HST được tìm 

thấy trong mỗi gói có thể phù hợp để quản lý cùng nhau. Tuy nhiên, dữ liệu thực nghiệm về 

các mối quan hệ dịch vụ hệ sinh thái trên đồng cỏ là cần thiết để xác nhận những phát hiện 

này, như đã thực hiện bởi Birkhofer và cs. (2018) cho các lĩnh vực canh tác.  

Cung cấp và điều chỉnh các dịch vụ hệ sinh thái từ đồng cỏ 

Cung cấp nước 

Việc cung cấp nước từ đồng cỏ BTN hiện tại rất nhỏ vì phạm vi hạn chế và nguồn cung cấp 

trên một đơn vị diện tích (Weatherhead và Howden 2009). Tuy nhiên, vai trò của địa phương 

có thể được đánh giá cao bởi các bên liên quan, cả các chuyên gia khu vực và nông dân địa 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0045
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0131
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0016
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0077
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0084
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0029
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0076
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0121
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0139
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phương (Lamarque và cs., 2011). Ở quy mô địa phương, các loài cỏ cụ thể có thể thay đổi 

nguồn cung cấp nước bằng cách ảnh hưởng đến tốc độ thấm và khả năng lưu trữ thông qua sự 

thay đổi hiệu quả sử dụng nước (Macleod và Ferrier, 2011; Volaire và cs., 2014). Đồng cỏ 

TN, khả năng điều tiết nước (chủ yếu là thời gian và cường độ dòng chảy) phụ thuộc vào mùa 

(Hönigová và cs., 2012). Nguồn cung chủ yếu phụ thuộc vào sự không đồng nhất quy mô nhỏ 

trong kết cấu đất và độ dốc của sườn đồi ảnh hưởng đến lũ lụt và xói mòn (Souchere và 

cs., 2003; Macleod và Ferrier, 2011), trong khi ở đồng cỏ TN, các quy trình hoạt động ở quy 

mô lớn hơn. Hơn nữa, đồng cỏ TN không hoạt động trong mùa đông khô và do đó không bị 

mất hơi nước so với thảm thực vật thường xanh. Điều này duy trì dòng chảy lâu năm của các 

con sông và cung cấp nước cho người sử dụng ở hạ lưu trong giai đoạn dòng chảy thấp tới 

hạn. Đồng cỏ có thể giảm dòng chảy bề mặt với 20% hoặc hơn, so với đất trồng trọt (Macleod 

và Ferrier, 2011). Do đó, đồng cỏ hiện đóng góp vào việc cung cấp nước và điều tiết lũ lụt ở 

đồng cỏ TN và cũng có thể ảnh hưởng đến các HST này. 

Điều tiết khí hậu 

Các quá trình hấp thụ carbon, lưu trữ carbon dưới dạng chất hữu cơ trong đất và khí nhà kính 

ở đồng cỏ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Có thể thấy rõ rằng sự hấp thụ carbon tăng lên 

khi tăng cường quản lý đồng cỏ bằng cách tăng các chất dinh dưỡng đầu vào, đặc biệt là nitơ 

(Kätterer và cs., 2012; He và cs., 2013). Tuy nhiên, hiệu quả giảm thiểu khí hậu của việc tăng 

cường quản lý có thể được bù đắp bởi sự gia tăng phát thải các khí nhà kính khác ngoài CO2. 

Đồng cỏ tự nhiên lưu trữ một lượng lớn carbon trong đất (Lemaire và cs., 2011; Smith, 2014), 

nhiều hơn cả đất trồng trọt, và đôi khi nhiều như đất rừng (Farley và cs., 2013; Burrascano và 

cs., 2016). Cacbon này nhanh chóng bị phân hủy và giải phóng dưới dạng CO2 nếu đồng cỏ 

được chuyển thành đất trồng trọt hoặc thâm canh bằng cách cày xới và gieo lại (Kätterer và 

cs., 2012). Do đó, đồng cỏ và quản lý chúng đóng vai trò như những điểm chìm tiềm ẩn trong 

chu trình carbon toàn cầu cả ở đồng cỏ BTN và TN (Lal, 2004). Thành phần loài thực vật 

cũng ảnh hưởng đến việc lưu trữ carbon và nitơ trong đồng cỏ (Lemaire và cs., 2011; 

Laliberté và Tylianakis, 2012). 

Đồng cỏ cũng là nguồn khí nhà kính do vật nuôi nhai lại tạo ra khí mê-tan (CH4) trong quá 

trình chăn thả (Du Toit và cs., 2014). Mực nước ngầm trong đồng cỏ cũng ảnh hưởng đến 

thông lượng KNK; đồng cỏ ẩm ướt hơn thường tạo ra khí mê-tan, trong khi đồng cỏ khô hơn 

thì không (Acreman và cs., 2011). Ngoài ra, việc bón phân cho đồng cỏ để tăng năng suất dẫn 

đến phát thải N2O (Soussana và cs., 2010). Những vấn đề này ít được chú ý hơn nhiều so với 

sự cô lập carbon (Bellarby và cs., 2013; Bullock và cs., 2011). Làm thế nào các quá trình này 

cân bằng về tổng giảm thiểu khí hậu là không rõ ràng (Soussana và cs., 2010) và có thể thay 

đổi theo đặc tính của đất như hàm lượng carbon (Meyer và cs., 2016) hoặc mật độ chăn thả 

(Carolan và Fornara, 2016). Bellarby và cs. (2013) lập luận rằng sản xuất thịt bò và sữa trên 

đồng cỏ chăn thả tự nhiên trái ngược với sản xuất ngũ cốc thâm canh từ đất trồng trọt, có thể 

làm giảm lượng khí thải KNK. Điều này sẽ đòi hỏi hệ thống chăn thả ít thâm canh và sử dụng 

đất chăn thả tự nhiên, nhưng có thể có những lợi ích môi trường khác, chẳng hạn như cải thiện 

đa dạng sinh học ở đồng cỏ có giá trị tự nhiên cao. Khả năng hấp thụ carbon của đồng cỏ và 

liệu nó có thể cân bằng tác động tiêu cực của vật nuôi đối với phát thải khí thải KNK hay 
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không vẫn còn được tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng tiềm năng hấp thụ carbon của đồng cỏ 

bị hạn chế và không thể cân bằng lượng khí mêtan thải ra từ vật nuôi (Garnett và cs., 2017; 

Röös và cs., 2017). Các tác giả khác cho rằng đồng cỏ được chăn thả thực sự có thể có tác 

động tích cực đến khí hậu, ít nhất là trong các tình huống cụ thể (Batalla và cs., 2015; Klumpp 

và cs., 2017). 

Phòng chống xói mòn 

Thảm thực vật lâu dài bảo vệ chống xói mòn đất bằng cách giảm lượng nước chảy tràn và ổn 

định đất. Các đồng cỏ vĩnh viễn nếu không bị chăn thả quá mức hoặc quản lý sai có thể đóng 

góp rất nhiều vào việc chống xói mòn đất (Verheijen và cs., 2009; Pilgrim và cs., 2010), đặc 

biệt ở những nơi có lượng mưa cao và độ dốc lớn (Dlamini và cs., 2011; Fu và cs., 2011; Peri 

và cs., 2016). Đồng cỏ thường thường có tỷ lệ xói mòn đất thấp hơn 10% trên đất trồng trọt 

(Verheijen và cs., 2009; Cerdan và cs., 2010), đất có rừng thậm chí còn xói mòn thấp hơn 

(Cerdan và cs., 2010). Chống xói mòn bởi thảm thực vật đồng cỏ được kết hợp chặt chẽ với 

các dịch vụ khác liên quan đến cung cấp và điều tiết nước, hấp thụ carbon và độ phì nhiêu của 

đất (Pilgrim và cs., 2010; Hou và cs., 2017). 

Thức ăn gia súc và chăn nuôi, số lượng và chất lượng thực phẩm  

Sản xuất sinh khối thực vật (thức ăn gia súc) cung cấp cơ sở cho tất cả HST đồng cỏ liên quan 

đến chăn nuôi. Mặc dù sản xuất thức ăn gia súc thay đổi theo chất dinh dưỡng của đất, độ ẩm 

và mức độ chăn thả (UK NEA, 2011; O'Mara, 2012), năng suất ở đồng cỏ TN và BTN thấp 

hơn ở đồng cỏ cải tiến. Không chỉ số lượng thức ăn gia súc mà còn cả chất lượng, tức là khả 

năng tiêu hóa, rất quan trọng đối với sản xuất thịt và sữa. Nhìn chung, tỷ lệ tiêu hóa của thức 

ăn gia súc ở đồng cỏ TN và BTN thấp hơn so với thức ăn đồng cỏ cải tiến, vì thức ăn trước 

đây chứa nhiều thực vật C4 hơn thường có tỷ lệ tiêu hóa và protein thấp hơn so với các loài 

C3 (Poppi, 2011). Ngoài ra, sự khác biệt về khả năng tiêu hóa cũng được cho là việc bổ sung 

phân bón. 

Chất lượng sản phẩm chăn nuôi từ đồng cỏ TN và BTN có thể cao hơn so với các hệ thống 

thâm canh. Thịt từ động vật chăn thả trên đồng TN chứa ít chất béo hơn (Fraser và 

cs., 2009). Có nhiều ý kiến cho rằng thịt được sản xuất từ đồng cỏ TN và BTN có hàm lượng 

dinh dưỡng cao hơn và hương vị ngon hơn, nhưng điều này cần được nghiên cứu thêm 

(Bullock và cs., 2011). Theo Coulon và cs. (2004), phô mai được sản xuất từ thức ăn chăn 

nuôi trên đồng cỏ có nhiều loài thì hương vị, mùi thơm và kết cấu tốt hơn so với pho mát từ 

các đồng cỏ nghèo loài. Tuy nhiên, thịt từ gia súc được nuôi nuôi hoàn toàn trên đồng cỏ TN 

và BTN có thể không nhất thiết đáp ứng nhu cầu về chất lượng và số lượng từ ngành công 

nghiệp thịt nhưng có thể được xem xét trong các chuỗi thị trường thay thế (Bedoin và 

Kristensen, 2013). Các tác giả này cũng chỉ ra rằng định nghĩa về chất lượng thịt phụ thuộc 

vào tiêu chí nào mà các chuỗi thị trường khác nhau coi là quan trọng. 

Các sản phẩm khác  

Không có tài liệu khoa học nào nói về số lượng cung cấp thực phẩm hoang dã từ đồng cỏ TN 

hoặc BTN, mặc dù các cộng đồng nông thôn ở đồng cỏ TN thường phụ thuộc vào thực phẩm 

và các sản phẩm khác từ các khu vực tự nhiên và nguồn cung tự túc để sinh hoạt (Shackleton 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0098
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0026
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0044
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0096
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0136
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0022
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0022
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0098
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0059
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0134
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0092
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0099
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0042
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0017
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0024
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0006
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và Shackleton, 2015; Nkambule và cs., 2016). Các vật liệu như cỏ tranh cho lợp nhà ở được 

sử dụng tại một số địa phương trong đồng cỏ TN (Van Oudtshoorn, 2012). Cây thuốc thường 

được khai thác và sử dụng bởi sự đã dạng các loài trong đồng cỏ TN và BTN ở nhiều khu vực 

như Nam Phi, với thương mại hàng năm tại một tỉnh duy nhất, KwaZulu - Natal, với hơn 4000 

tấn nguyên liệu thực vật bao gồm hơn 700 loài và trị giá 13 triệu đô la Mỹ 

(Mander, 1998). Hơn một nửa số loài được giao dịch nhiều nhất có nguồn gốc từ đồng 

cỏ. Tuy nhiên, những sản phẩm như vậy không được coi là quan trọng ở Châu Âu (Bullock và 

cs., 2011; Hönigová và cs., 2012). 

Dịch vụ hệ sinh thái văn hóa từ đồng cỏ 

Du lịch, giải trí và săn bắn 

Dịch vụ này phụ thuộc vào điều kiện, văn hóa của mỗi quốc gia. Đồng cỏ TN và BTN là 

những phần quan trọng của cảnh quan văn hóa ở châu Âu (Emanuelsson, 2009). Một số đồng 

cỏ được bảo vệ như các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc công viên quốc gia và thường được 

quảng cáo là điểm nóng cho du lịch địa phương và quốc gia (Everson và Morris, 2006; 

Fischer và cs., 2008). Ở miền tây Bắc Châu Âu, phần lớn đồng cỏ BTN được bảo vệ (Bullock 

và cs., 2011), nhưng chỉ một phần nhỏ diện tích đồng cỏ này được bảo vệ ở miền nam Châu 

phi (Rouget và cs., 2004). Tuy nhiên, do nhiều hoạt động giải trí có liên quan đến cảnh quan 

rộng lớn hơn, nên rất khó có thể tách biệt vai trò của đồng cỏ BTN với vai trò của đồng cỏ 

được cải tạo (UK NEA, 2011) và tính không đồng nhất tổng thể của cảnh quan. Cảnh quan 

văn hóa có đồng cỏ cũng có thể là một điểm thu hút khách du lịch với cảnh quan có khả năng 

đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh Di sản Thế giới (Buckley và cs., 2008). Nhiều hoạt 

động giải trí ngoài trời như xem các loài thú khác nhau, đi bộ đường dài hoặc săn bắn có liên 

quan đến cảnh quan mở (Hönigová và cs., 2012), mặc dù trong hầu hết các trường hợp, sự 

đóng góp cụ thể từ đồng cỏ chưa được đánh giá.  

Di sản văn hóa, tinh thần và sự gắn kết xã hội 

Việc sử dụng rộng rãi và quản lý truyền thống đã khiến đồng cỏ ở Châu Âu được đánh giá cao 

về di sản văn hóa (Fischer và cs., 2008; Lindborg và cs., 2008). Nhiều bộ phận của hệ thống 

trợ cấp môi trường cả về sinh học và giá trị văn hóa của chúng. Đồng cỏ cũng được liên kết 

với các dịch vụ văn hóa khác như tinh thần, thẩm mỹ và sự gắn kết xã hội (Bullock và 

cs., 2011; Lamarque và cs., 2011; Hönigová và cs., 2012). Nhiều đồng cỏ chăn nuôi TN và 

BTN mở rộng ở nhiều Quốc gia nằm trên những địa điểm linh thiêng cổ xưa như gò mộ và đã 

được gìn giữ hàng ngàn năm (Lindborg và cs., 2008). Việc quản lý đồng cỏ theo cách truyền 

thống về mặt sản xuất cỏ khô đã đóng một vai trò quan trọng như sự gắn kết xã hội giữa người 

dân trong khu vực (Stenseke, 2009). 

Các khía cạnh văn hóa của chăn nuôi 

Chăn nuôi đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử kinh tế văn hóa của đồng cỏ TN và BTN 

(Ainslie, 2013). Hệ thống chăn nuôi gia súc truyền thống là một phần không thể thiếu của sự 

gắn kết xã hội trong cảnh quan nông thôn ở mỗi khu vực, mỗi quốc gia khác nhau (Salomon 

và cs., 2013). Ngoài các sản phẩm chăn nuôi có thể bán được, đồng cỏ còn cung cấp nhiều 

loại hàng hóa xã hội và kinh tế, và các dịch vụ văn hóa, những thành phần quan trọng của 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0115
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0089
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0135
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0080
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0017
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0058
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0030
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0035
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0039
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0017
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0106
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0134
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0015
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0058
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0039
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0074
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0017
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0071
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0058
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0074
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0125
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0002
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0110
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kinh tế nông nghiệp. Ở các nước đang phát triển, nhiều người nghèo ở nông thôn phụ thuộc chủ 

yếu vào chăn nuôi như một mạng lưới an ninh và an toàn, và vai trò này thường quan trọng hơn 

vai trò của chăn nuôi như một doanh nghiệp thương mại. Các chức năng như vậy phải được 

xem xét để đưa ra các quyết định chính sách về sinh kế của người nghèo (FAO, 2009). 

Nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu đồng cỏ là một trong những lĩnh vực khoa học đóng góp nhiều nhất cho sự phát 

triển kiến thức và lý thuyết sinh thái nói chung, là cơ sở thử nghiệm cho nhiều lý thuyết sinh 

thái như mối quan hệ năng suất – đa dạng sinh học (Hector và cs., 1999; Tilman và cs., 2001), 

lý thuyết chiến lược thực vật (Grime, 1974) và nhiều lĩnh vực khác. Một số nghiên cứu về 

đồng cỏ ở nhiều khu vực rất quan trọng như vai trò của lửa trong hệ sinh thái (Bond và van 

Wilgen, 1996). Nghiên cứu từ các khu vực lưu vực về đồng cỏ đã đóng góp đáng kể vào sự 

hiểu biết về các quá trình thủy văn (Nänni, 1970a,b; Everson, 2001). 

Quy hoạch quản lý đồng cỏ 

Đồng cỏ TN và BTN cho thấy cả sự tương đồng và khác biệt về cung và cầu HST. Những 

khác biệt này khi được xem xét liên quan đến sự hiệp lực và thương mại, sẽ có ý nghĩa đối với 

các quyết định quản lý. Nhu cầu về các dịch vụ liên quan đến nước từ đồng cỏ ở khu vực bán 

khô hạn có tầm quan trọng đòi hỏi phải quản lý trên quy mô lớn để đảm bảo cung cấp đủ nước 

cho các khu vực tiêu thụ nước lớn nhất trong khu vực (Nel và cs., 2013). Ngược lại, việc cung 

cấp HST liên quan đến nước từ đồng cỏ tại các khu vực khác lại ít được thừa nhận (Acreman 

và cs., 2011). Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy vai trò của đồng cỏ TN và BTN đối với 

việc cung cấp nước và điều tiết dòng chảy có thể được nâng cao với việc quản lý cảnh quan 

thích hợp. 

 Nhu cầu gia tăng đối với nhiều dịch vụ như sản xuất nước và thịt, và nhận thức tổng thể về 

tiềm năng cung cấp HST của đồng cỏ, có thể giúp phát huy vai trò văn hóa của đồng cỏ và 

tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa nhiều HST mà chúng cung cấp (Stenseke, 2009). Vai trò 

văn hóa của đồng cỏ chủ yếu được thừa nhận khi thảo luận về tác động của thâm canh nông 

nghiệp trên toàn cầu, nhưng việc đánh mất giá trị văn hóa cũng là một khía cạnh tiêu cực quan 

trọng của việc từ bỏ canh tác quy mô nhỏ được quản lý theo truyền thống (Queiroz và 

cs., 2014). Tác động tiêu cực, đặc biệt là các giá trị văn hóa và các dịch vụ liên quan đến đa 

dạng sinh học như thụ phấn và kiểm soát sinh học, đã được thừa nhận trong Liên minh châu 

Âu thông qua các hệ thống trợ cấp như các chương trình môi trường nông nghiệp (Kettunen 

và cs., 2009). 

Tăng sản xuất thức ăn cho gia súc bằng cách tăng cường quản lý thông qua việc cày xới và 

gieo hạt, dẫn đến mất đồng cỏ TN và BTN, có khả năng đánh đổi với việc giảm thiểu phát thải 

KNK, lưu trữ carbon và hấp thụ carbon (Soussana và cs., 2010). Đa dạng sinh học nổi tiếng là 

để đánh đổi bằng việc tăng cường quản lý (UK NEA, 2011; Burrascano và cs., 2016). Tuy 

nhiên, những điều này và một số sự đánh đổi khác có thể được sửa đổi hoặc tránh được bằng 

các phương pháp quản lý thích hợp và những điều này rất quan trọng để xác định. Ví dụ như 

chăn thả gia súc được quản lý tốt trên đồng cỏ TN hoặc BTN có thể giữ mức phát thải KNK ở 

mức tối thiểu so với chăn nuôi thâm canh bằng ngũ cốc có mức phát thải cao hơn 

(Peyraud, 2011; Bellarby và cs., 2013). Sự đánh đổi liên quan đến việc chăn thả quá mức cũng 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0056
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0051
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0014
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0085
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2582&usg=ALkJrhg38Gx-yLDC11FbwZmDnmkv8appTQ#ecs22582-bib-0086
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có thể giảm đáng kể nếu các đồng cỏ được quản lý tốt. Nếu mật độ vật nuôi được duy trì dưới 

khả năng chịu đựng của đồng cỏ thì có thể cải thiện điều tiết nước (Turpie và cs., 2008), lưu 

trữ carbon (Lal, 2004; Soussana và cs., 2010), chống xói mòn (Fu và cs., 2011), giữ phát thải 

KNK thấp (Soussana và cs., 2010; Bellarby và cs., 2013), tăng cường sự đa dạng thụ phấn 

(Sjödin và cs., 2008), và cải thiện HST văn hóa (Stenseke, 2009; Hönigová và 

cs., 2012). Những lợi ích này không chỉ thu được từ chăn thả gia súc mà có thể góp phần quản 

lý tốt và nhiều HST từ đồng cỏ (Anderson và cs., 2012). 

Các gói bao gồm các dịch vụ điều tiết thụ phấn và kiểm soát sinh học cũng bao gồm đa dạng 

sinh học. Hai dịch vụ này, cũng như đa dạng sinh học có liên quan đến động thái quần thể của 

các loài cung cấp dịch vụ. Ở một số khu vực, số lượng và chất lượng của đồng cỏ TN và BTN 

giảm có liên quan đến sự suy giảm đa dạng sinh học và HST liên quan (Stoate và cs., 2009; 

Bommarco và cs., 2012). Ở đây, đồng cỏ bán tự nhiên có thể đóng góp rất lớn vào đa dạng 

sinh học cảnh quan mặc dù diện tích nhỏ của chúng, và việc quản lý cần được tập trung vào 

việc tăng diện tích và chất lượng của chúng. Các khu vực rộng lớn của đồng cỏ TN và BTN 

đều rất quan trọng đối với đa dạng sinh học nhưng hiện tại, chúng ngày càng bị chia cắt manh 

mún do chuyển đổi sang đất canh tác cây trồng khác, đặc biệt là ở các khu vực ẩm ướt và màu 

mỡ hơn. Chính vì vậy bảo tồn các khu vực đồng cỏ rộng lớn còn lại và chăn thả được quản lý 

tốt có thể bảo vệ đa dạng sinh học cũng như HST quan trọng là rất cần thiết. 

KẾT LUẬN 

An ninh lương thực và tăng cường bền vững sản xuất lương thực đã trở thành những vấn đề 

then chốt đặt ra đối với khoa học và các nhà làm chính sách. Do những tác động tiêu cực của 

biến đổi khí hậu ảnh hưởng đối với sản xuất cây trồng, trong khi nhu cầu lương thực ngày 

càng tăng nên sản xuất lương thực trong tương lai rất có thể sẽ cần sử dụng những diện tích 

đất lớn hơn. Với một diện tích lớn như hiện nay thì đồng cỏ có tiềm năng lớn để đóng góp vào 

an ninh lương thực, cùng với những lợi ích quan trọng khác liên quan đến đa dạng sinh học và 

một loạt các HST. 

Các đồng cỏ TN và BTN, ngoài việc có đa dạng sinh học cao, có thể cung cấp các dịch vụ bổ 

sung có nhu cầu cao từ xã hội như cung cấp nước và điều tiết dòng chảy, lưu trữ carbon, kiểm 

soát xói mòn, các giá trị văn hóa, thụ phấn và kiểm soát sinh học dịch hại nông nghiệp và việc 

quản lý thích hợp đó có thể tạo ra sự hiệp đồng và tránh đánh đổi giữa nhiều dịch vụ này. 

Tiềm năng cho các đồng cỏ để cung cấp các HST này có thể là đáng kể, và việc chuyển đổi 

đồng cỏ sang rừng sẽ không cung cấp nhiều dịch vụ này với tỷ lệ tương đương. Do đó, đa 

dạng sinh học và HST cung cấp những lý lẽ chính để duy trì đồng cỏ chăn thả bất chấp những 

tác động khí hậu lớn do chăn nuôi thải ra khí mêtan.  

Vai trò đa chức năng của đồng cỏ bán tự nhiên và tự nhiên vẫn chưa được nghiên cứu kỹ 

lưỡng một cách đúng mức so với các hệ thống sản xuất khác. Do đó, không chỉ nghiên cứu và 

chính sách về đa dạng sinh học mà còn cả nghiên cứu và chính sách về dịch vụ hệ sinh thái, 

khí hậu và an ninh lương thực nên ưu tiên cao hơn về cách thức quản lý đồng cỏ và đất trồng 

để sản xuất thức ăn gia súc và thịt cũng như đa dạng sinh học và các HST khác được chú ý 

hơn. Bằng cách tích hợp đồng cỏ vào các hệ thống sản xuất nông nghiệp và các quyết định sử 

dụng đất ở địa phương và khu vực, có thể tăng tiềm năng của chúng để đóng góp vào cảnh 
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quan đa chức năng và bảo tồn đa dạng sinh học cũng như an ninh lương thực và sinh kế bền 

vững ở quy mô toàn cầu. 
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ABSTRACT 

The importance of grasslands to the agricultural ecosystem 

Natural and semi-natural grasslands have high biodiversity and their socio-cultural values. However, their ability 

to provide many ecosystem services as part of an agricultural system is underestimated compared with other 

production systems. Comprehensive studies of the ecosystems provided by natural and semi-natural grasslands in 

several parts of the world show that these grasslands can provide additional non-agricultural services such as: 

water supply and flow regulation, carbon storage, erosion control, climate mitigation, crop pollination and 

cultural ecosystems. While demand for ecosystem services seems to balance out supply in natural grasslands, 

smaller areas of semi-natural grasslands are unlikely to meet demand for many services. Three groups of related 

ecosystems can be identified from grasslands: Water ecosystems including forage production; Cultural 

ecosystems related to livestock; Population-based regulatory services (such as pollination and biological control) 

are also related to biodiversity. Reducing greenhouse gas emissions does not appear to be related to these three 

groups. There are common features in the ecological relationship between areas of natural and semi-natural 

grasslands, the balance and synergies between services in relation to management practices have shown that 

although Some trade-offs are inevitable, but proper management can create synergies and avoid trade-offs 

between multiple services. Therefore, ecosystem policy and services and food security should give higher 

priority to how grasslands are managed to produce fodder and meat along with other ecosystems. By integrating 

grasslands into agricultural production systems and local and regional land use decisions, their potential to 

contribute to landscape function, food security and sustainable livelihoods sustainability can be significantly 

enhanced. 
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